II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NHÁNH:
	Tên nhánh
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú

	Nhánh 1: Bé vui trung thu
	1
	Từ ngày 29/09 đến ngày 03/10/2025
	Nguyễn Thị Mai
	

	Nhánh 2: Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh?
	1
	Từ ngày 06/10 đến ngày 10/10/2025
	Đào Thị Nhung
	

	Nhánh 3: Trang phục của bé
	1
	Từ ngày 13/09 đến ngày 17/10/2025
	Nguyễn Thị Mai
	


III. CHUẨN BỊ:

	Chuẩn bị
	Nhánh 1: Bé vui trung thu
	Nhánh 2: Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh?
	Nhánh 3: Trang phục của bé

	Giáo viên
	- Lập kế hoạch chủ đề.

- Tạo môi trường đón Trung Thu.
- Tranh ảnh, truyện, sách về đồ chơi của bé.

- Bài hát, bài thơ, câu đố câu chuyện, trò chơi liên quan tới chủ đề.

- Đồ dùng học liệu bút, màu, đất nặn, giấy vẽ...để trẻ vẽ, nặn, xé, dán về chủ đề.
	- Lập kế hoạch chủ đề.

- Tạo môi trường

- Tranh ảnh, truyện sách về chủ đề.

- Bài hát, bài thơ, câu đố câu chuyện, trò chơi liên quan tới chủ đề.

- Trò chơi ,bài hát, câu chuyện  liên quan đến chủ đề.
	- Lập kế hoạch chủ đề.

- Tạo môi trường

- Tranh ảnh, truyện sách về chủ đề .
- Trò chơi ,bài hát, câu chuyện  liên quan đến chủ đề 

	Giáo viên
	* Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời.
- Chuẩn bị một số nguyên học liệu: Lá cây đã được ép khô, xốp dính, keo dán, giấy màu, ống mút, hộp sữa chua, lõi giấy…
- Chuẩn bị một số tranh ảnh góc nghệ thuật: Tết Trung thu.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi ngoài trời. ( Đền lồng, đèn ông sao,…)
- Tải nhạc các bài hát: Rước đèn dưới ánh trăng; Chiếc đèn ông sao; Ánh trăng tình bạn; 
- Tải video ngày Tết Trung thu, video các bé văn nghệ ngày Tết Trung thu (múa   lân, rước đèn,…
	* Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời.
.- Bổ sung một số nguyên học liệu: Vỏ hộp sữa, chai lọ, lõi giấy, lá tre, bẹ chuối cắt gọt vệ sinh sạch sẽ…

 - Bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời.
- Tải nhạc các bài hát: Hồn nhiên tình bạn.Tia nắng hạt mưa; Đôi bàn chân;  Năm ngón tay ngoan; Khúc hát đôi bàn tay,…
	* Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời.
- Bổ sung một số nguyên học liệu: Hột, hạt các loại, que kem, ống hút, vải vụn.
- Bổ sung một số tranh ảnh góc nghệ thuật: Tranh  đồ dùng đồ chơi.

- Tải nhạc các bài hát: Đồ dùng của bé…
- Tải video về trang phục của bé


	Chuẩn bị
	Nhánh 1: Bé vui trung thu
	Nhánh 2: Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh?
	Nhánh 3: Trang phục của bé

	Nhà trường
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

- Tổ chức sân chơi cho trẻ

- Cung cấp trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời, các điều kiện để thực hiện chủ đề.

	Phụ huynh
	- Cùng trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Ủng hộ lớp: Sưu tầm một số tranh ảnh về Trung thu, đèn lồng, đèn ông sao,…

- Sưu tầm các nguyên học liệu: Vỏ hộp sữa, lá cây khô, hột, hạt, vải vụn, que kem, ống mút...

- Cho trẻ đi học đều và thường xuyên trao đổi với cô giáo về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ.


IV. DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA TRẺ:

- Tranh vẽ, trang trí bằng  nguyên học liệu về chủ đề.

- 1 quyển Abum về chủ đề.

- Album về các bạn trong lớp, sở thích của bạn, các thành viên trong tổ, các cô bác trong trường, các hoạt động trong trường.

V.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC THỜI ĐIỂM:

1. Đón trả trẻ

- Trẻ phấn khởi khi được ba mẹ ông bà chở đến trường, trẻ chào hỏi lễ phép khi vào lớp.
- Thể hiện tình cảm vui vẻ và cảm xúc khi nghe những bài hát vui nhộn về chủ đề.
* Nhánh 1: Bé vui trung thu.
- Trò chuyện về cách nấu một số món ăn: súp bò, thịt lợn sốt cà chua; trứng chiên, thịt lợn sốt chuối đậu; tôm sốt nấu….      
- Bé nói lời cảm ơn; Nói lời cảm ơn, xin lỗi; Dạy trẻ KN chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi.
- Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc về chủ đề.

 * Nhánh 2: Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh?
- Trò chuyện về cách nấu một số món ăn: súp bò, thịt lợn sốt cà chua; trứng chiên, thịt lợn sốt chuối đậu; tôm sốt nấu….    
- Trò chuyện với trẻ về các dấu hiệu khị bị ốm và cách phòng tránh đơn giản.
- Giới thiệu tên, tuổi, giới tính của bản thân.
- Bé vui hay buồn: Tô màu tranh những khuôn mặt biểu cảm (Vui, buồn, tức giận..).
- Bé nói lời cảm ơn; Nói lời cảm ơn, xin lỗi; Dạy trẻ KN chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi.
- Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc về chủ đề.
- Trò chuyện về những tình huống nguy hiểm và cách phòng tránh (xe đang chuyển hướng, chướng ngại vật trên đường, tầm nhìn bị che khuất, vội vàng đi lên xuống xe, xe ô tô đột ngột mở cửa)

* Nhánh 3: Trang phục của bé.
- Trò chuyện về cách nấu một số món ăn: súp bò, thịt lợn sốt cà chua; trứng chiên, thịt lợn sốt chuối đậu; tôm sốt nấu….  
- Trò chuyện với trẻ về trang phục phù hợp thời tiết; 
- Trò chuyện với trẻ về các dấu hiệu khị bị ốm và cách phòng tránh đơn giản.
- Bé xỏ, cởi và gấp tất. Trò chuyện với trẻ về trang phục phù hợp thời tiết
- Bé nói lời cảm ơn; Nói lời cảm ơn, xin lỗi; Dạy trẻ KN chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi.
- Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc về chủ đề.
2. Thể dục sáng.
- Hô hấp: Thổi nơ bay.

- Tay: Hai tay đưa  sang ngang, lên cao.

- Lưng, bụng, lườn: Đứng cúi về phía trước

- Chân: Đứng, khụy gối.      
3.Vệ sinh ăn ngủ.
* Nhánh 1: Bé vui trung thu.
- Trò chuyện về nguồn thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng.
- Tập rửa tay bằng xà phòng; Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách. Rửa tay trước và sau khi ăn. 
- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. Tập rửa tay bằng xà phòng; Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Trò chuyện với trẻ  không cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế, lan can, không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.
* Nhánh 2: Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh?
- Trò chuyện về nguồn thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng.
- Tập rửa tay bằng xà phòng; Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách. Rửa tay trước và sau khi ăn. 
- Giáo dục trẻ thói quen kỹ năng mời chào khi ăn uống.

-  Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch an toàn.
- Trò chuyện với trẻ  không cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế, lan can, không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe,…

* Nhánh 3: Trang phục của bé.
- Trò chuyện về nguồn thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng.
- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. Tập rửa tay bằng xà phòng; Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
VI. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GÓC:

- Trẻ tôn trọng lễ phép khi đóng vai nhận vật. Trẻ biết giữ gìn, yêu thích, trân trọng đồ dùng đồ chơi khi chơi các góc chơi.
- Trẻ phấn khởi, vui vẻ khi chơi các góc chơi.
	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích- Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	PP vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1. Góc phân vai
	- TC1: Chơi bán hàng. 


	- Thực hành luyện tập hành vi giao tiếp văn hóa, chào hỏi lễ phép…

- Trẻ tích cực, mạnh dạn tự tin trong các hoạt động
	- Trẻ đóng vai người mua

- Trẻ đóng vai người bán

- Trẻ làm ra sản phẩm
	- Đồ chơi nấu ăn: Xoong, nồi, bát, đĩa, thìa...

- Đồ chơi bán hàng: Bánh kẹo, quần áo, mũ, dép, đèn lồng, đèn ông sao, bánh trung thu,...
	x
	x
	x

	
	TC2: Bác sĩ
	- Trẻ tích cực, mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.

- Trẻ biết đóng vai, xưng hô đúng với vai của mình.
	- Trẻ đóng vai bác sĩ

- Trẻ đóng vai bệnh nhân đến khám.
	- Trang phục bác sĩ.

- Đồ dùng, dụng cụ bác sĩ.

- Thuốc chữa bệnh.
	
	
	  x

	
	TC3: Bé chơi nấu ăn

	- Trẻ biết nấu ăn, biết sử dụng đồ chơi đẻ nấu ăn.
- Trẻ tích cực, mạnh dạn tự tin trong các hoạt động
	- Trẻ biết nấu ăn, biết sử dụng đồ chơi nấu ăn để mô phỏng náu ăn
	- Bộ đồ chơi nấu ăn, ăn uống.
	x
	x
	x

	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích- Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	PP vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	2. Góc học tập
	- TC1: Bé đếm giỏi
	- Trẻ biết tên góc chơi, tên bảng chơi, biết cách chơi

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, phân biệt
	- Trẻ biết nối số lượng các ngón tay/ ngón chân với số chấm tròn.
	- Đồ dùng: Rổ đựng,  keo, kéo, bút màu, khăn lau, bút lông, ghim,.... cho trẻ chơi.

- Tranh ảnh về trường mầm non, thầy cô, bạn bè, cặp sách.

- Bảng chơi: Bé đếm giỏi; Phân loại đồ dùng đồ chơi; Bé ghép tranh, gạch bỏ đối tượng không cùng loại.
- Bảng hình ảnh gợi ý trò chơi.
- Rổ đựng đồ dùng


	x
	x
	x

	
	- TC3: Gạch bỏ đối tượng không cùng loại.
	Trẻ biết gạch bỏ đối tượng không cùng loại.
	- Trẻ biết gạch bỏ đối tượng không cùng loại.
	
	x
	x
	

	
	- TC4: Phân loại đồ dùng.

	- Trẻ biết lựa chọn Phân biệt đèn lồng, đèn ông sao; Phân biệt trang phục bạn trai bạn gái
- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ, phân biệt cho trẻ.
	- Phân biệt đèn lồng, đèn ông sao
- Phân biệt trang phục bạn trai bạn gái
	
	x
	
	

	
	- TC5: Xếp hình, ghép hình.
	- Trẻ biết phân biệt các mảnh ghép, lựa chọn đúng mảnh ghép để ghép thành bức tranh.
	- Xếp hình.
- Ghép tranh.
	
	x
	x
	x

	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích- Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	PP vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	3. Góc nghệ thuật


	-TC1: Bé chơi với bút màu.
	- Trẻ biết cầm bút màu tay phải vẽ một số nét đơn giản, tô màu không để nhoen ra ngoài. 

- Nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật về màu sắc hình dáng …của các tác phẩm tạo hình.

	- Tô màu trang phục bạn trai, bạn gái.

Tô màu rau, củ, quả

Tô màu đèn lồng, đèn ông sao.
- Vẽ tóc cho bạn

- Vẽ đèn lồng; đèn ông sao.
	-  Màu nước, bút lông, giấy A4, giấy màu, hồ dán, khăn lau, kéo, đất nặn,.. 

- Bàn cho trẻ ngồi hoạt động

- Các nguyên vật liệu: Lá cây, cánh hoa, bìa, lịch, chai lọ nhựa…

- Rổ đựng đồ dùng

	x
	x
	

	
	-TC2: Bé chơi với đất nặn
	- Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm.

- Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình
	- Nặn bánh trung thu, nặn hình bạn trai, bạn gái, nặn những chiếc vòng to, nhỏ
	
	
	x
	x

	
	-TC3: Bé chơi với giấy
	- Bước đầu trẻ biết cắt, xé                      dán để tạo thành sản phẩm
	- Xé, dán trang trí trang phục bạn trai, bạn gái, đèn lồng, đèn ông sao
	
	
	x
	x

	
	-TC4: Bé chơi    với dụng cụ âm nhạc. 
	- Trẻ biết vận động theo nhạc các bài hát trong chủ đề.
	- Chơi với dụng cụ âm nhạc
.
	
	x
	x
	x

	
	Tên trò chơi
	Mục đích- Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	PP vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	3. Góc Nghệ thuật
	TC5: Bé làm đồ chơi
	- Trẻ có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.

- Rèn tư duy sáng tạo cho trẻ.
	Làm đèn lồng

Làm trang phục bạn gái (Váy áo, vòng, dây buộc tóc,...)

Làm cái nón bằng bìa
	- Màu nước, bút lông, giấy A4, giấy màu, hồ dán, khăn lau, kéo, đất nặn,.. 

- Các nguyên vật liệu: bìa, chai lọ,…
	x
	x
	x

	4. Góc xây dựng
	- TC1: Xây trại trung thu.


	- Biết xếp cạnh nhau thành trại Trung thu.
- Rèn sự khéo léo, nhanh nhẹn

- Biết phân công công việc cho các thành viên trong nhóm chơi
	- Bé xếp trại trung thu.


	Chuẩn bị: Bộ lắp ghép xếp hình để Xếp trại trung thu, xếp khu vui chơi trẻ em (nhà bóng…).
	x
	
	

	
	- TC2: Xếp khu vui chơi trẻ em (nhà bóng…)
	- Trẻ tích cực hoạt động đoàn kết, cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Rèn sự khéo léo, nhanh nhẹn

- Biết phân công công việc cho các thành viên trong nhóm chơi
	- Bé xếp khu vui chơi trẻ em 
- Trồng hoa, trồng cây.
	
	
	x
	x

	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích- Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	PP vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	4. Góc xây dựng
	- TC3: - Xếp mâm ngũ quả, bánh vuông bánh tròn.
	- Trẻ tích cực hoạt động đoàn kết, cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Rèn sự khéo léo, nhanh nhẹn

- Biết phân công công việc cho các thành viên trong nhóm chơi
	- Bé xếp - Xếp mâm ngũ quả, bánh vuông bánh tròn.

	Bộ lắp ghép xếp hình, khu chơi cua lớp.
	x
	
	

	5. Góc sách truyện


	TC1: Làm quen với sách: Xem sách, tranh truyện, tranh ảnh, xem album về chủ đề.
	Hướng dẫn trẻ cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh, "đọc" truyện.
	Trẻ biết tự giở sách xem tranh, gọi tên các nhân vật trong truyện.


	Sách, tranh truyện về chủ đề.

	x
	x
	x

	
	TC2: Hướng dẫn trẻ cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh, "đọc" truyện.
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh về một số đồ vật gây nguy hiểm và tác hại của chúng.      

-  Hướng dẫn trẻ biết một số đồ vật gây nguy hiểm
	Trẻ biết lật lô tô, xem đồ vật, gọi tên những đồ vật nguy hiểm
	Lô tô tranh hình ảnh đồ vật nguy hiểm
	x
	x
	x


VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN.

1. Hoạt động học:

	           Thứ

Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Tuần 1: Bé vui trung thu
	PTTC

Đi bước qua vật cản
	PTNN

Dạy trẻ đọc thơ: “Rước đèn tháng tám”.
	PTTM

Dạy hát bài: "Rước đèn dưới trăng"
	PTNT

Khám phá đèn ông sao (5E)
	PTTM

Dán trang trí đèn ông `sao
	PTNN

Ôn bài thơ: “Rước đèn tháng tám ”.

	Tuần 2: Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh?
	PTTC

Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	PTNN

Kể chuyện cho trẻ: “Cô bé quàng khăn đỏ.”
	PTNN

Dạy hát: “Mời bạn ăn.”
	PTNT

NB phía trên, phía dưới của bản thân
	PTKNXH

Cảm xúc của bé.

(SEL)
	PTNN

Ôn truyện: “Cô bé quàng khăn đỏ”.

	Tuần 3: Trang phục của bé
	PTTC

Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m, đầu đội túi cát
	PTNN

Dạy trẻ đọc thơ: “Trang phục”.
	PTTM

Trang trí cái váy (EDP)
	PTNT

NBPB phía trước- phía sau của bản thân
	PTTM

Dạy bài hát “ Chiếc áo mới”.
	PTNN

Ôn bài  thơ: “Trang phục ”.


2. Hoạt động ngoài trời.

- Trẻ hào hứng, phấn khới, vui vẻ khi được hoạt động ngoài trời.
- Trẻ hào hứng, háo hức, phấn khởi cùng cô chuẩn bị ngày hội.
* Khu vui chơi vận động: 

Rồng rắn lên mây; Trồng nụ trồng hoa; Gánh gánh gồng gồng; Đá bóng vào gôn; Nhảy lò cò; Mèo đuổi chuột; Đá cầu; Nhảy dây, Ném vòng cổ chai; Nhảy bao bố; Quạt bóng vào gôn; Chuyển bóng bằng dép; Đập chuột;…
Cuộn - xoay tròn cổ tay, vo, xoáy, xoắn. Vẽ tự do trên sân trường
 Khu trải nghiệm nghề dịch vụ: 

- (Khu trải nghiệm nghề dịch vụ): Tiệm spa. Tiệm nail. Cửa hàng may đo quần áo.

* Khu vui chơi âm nhạc: 

VĐ sáng tạo theo ý thích bài hát:  Rước đèn dưới ánh trăng; Chiếc đèn ông sao; Bài ca trung thu; Trung thu xuống phố; Tình bạn tuổi thơ; Ánh trăng tình bạn; Hồn nhiên tình bạn.Tia nắng hạt mưa; Đôi bàn chân;  Năm ngón tay ngoan; Khúc hát đôi bàn tay. Dạy bé mặc quần áo 
* Khu vui chơi khám phá: 

Quan sát, theo dõi sự lớn lên của cây: nảy mầm, ra lá và lớn lên. Sự chuyển màu của: hoa, lá, thân cây….. 
Quan sát: Đám mây; Ông mặt trời; Sự thay đổi của thời tiết; Trời mưa, …
Trò chơi: Hành vi đúng sai đối với nguồn nước. Quan sát: Vật gì nổi vật gì chìm? Mưa to mưa nhỏ; Thổi bong bóng xà phòng; Sự bốc hơi của nước; Nước đi đường nào; Hoa nở trong nước; Nước giúp hoa tươi tốt.
	Thứ

Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Tuần 1: Bé vui trung thu
	- QS: Quan sát trang phục bé trai

-TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.

- Chơi tự do khu trải nghiệm nghề dịch vụ
	- QS: Ông mặt trời.
- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi tự do khu vận động. (SS-CS)


	- QS: Quan sát bạn trai

- TCVĐ: Vẽ tự do bằng phấn trên sân trường.

- Chơi tự do khu khám phá (KP- CV)
	- QS: Quan sát cách chăm sóc cây hoa.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do khu trải nghiệm nghề dịch vụ
	- QS: Sự thay đổi màu của hoa giấy.

- TCVĐ: Chuyền bóng bằng dép.

- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Sự chuyển màu của cây.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do khu khám phá (KP- CV)

	Tuần 2: Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh?
	- QS: Trang phục bé gái.

-TCVĐ: Ném vòng cổ chai.

- Chơi tự do khu trải nghiệm nghề dịch vụ
	- QS: Sự lớn lên của cây.
- TCVĐ: Nhảy bao bố.

- Chơi tự do khu vận động. (SS-CS)
	- QS: Đám mây trôi

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.

- Chơi tự do khu khám phá (KP- CV)
	- QS: Sự thay đổi của thời tiết.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do khu trải nghiệm nghề dịch vụ
	- QS:Sự thay đổi màu của hoa.
- TCVĐ: Chuyền bóng bằng dép..

- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Quan sát bạn gái.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do khu khám phá (KP- CV)

	Tuần 3: Trang phục của bé
	- QS: Quan sát Cây sấu.

-TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.

- Chơi tự do khu trải nghiệm nghề dịch vụ 


	- QS: Qs trang phục bé trai.
- TCVĐ: Chuyền bóng bằng dép.

- Chơi tự do khu vận động.(SS-CS)
	- QS: Quan sát cây mít

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.

- Chơi tự do khu khám phá (KP- CV)
	- QS: Quan sát cây bưởi

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do khu trải nghiệm nghề dịch vụ
	- QS: Sự thay đổi màu của hoa giấy.

- TCVĐ: Nhảy lò cò.

- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Quan sát đám mây trôi.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do khu khám phá (KP- CV)


3. Hoạt động chiều

	         Thứ
Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Tuần 1: Bé vui trung thu 
	- Làm quen bài thơ: Đèn lồng”.
- Cho trẻ xem video các hoạt động ngày Tết trung thu
- Chơi tự do.                          
	- Nghe hát:Chiếc đèn ông sao 
-  Truyện: Sự tích chú cuội
- Chơi tự do.
	- Nghe hát: Rước đèn dưới ánh trăng
- Ôn lại bài thơ: Trăng sáng. 
- Chơi tự do.
	- Đọc cho trẻ nghe bài thơ: “Rằm trung thu”

- Nghe hát: Ánh trăng tình bạn.
- Chơi tự do
	- Kể chuyện: Sự tích bánh trung thu
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.

- Chơi tự do.
	- Đọc cho trẻ nghe bài thơ “Mở hội đón trăng”
- Cho trẻ xem video các hoạt động ngày Tết trung thu
- Chơi tự do


	Tuần 2: Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh?
	- Làm quen bài thơ: “Lời chào”.

- Làm     quen bài hát “Mời bạn ăn”
- Chơi tự do.                          
	- Làm quen với câu chuyện: Mỗi người một việc

-  Nghe hát:Tia nắng hạt mưa.

- Chơi tự do
	- Làm quen bài thơ: Bé ơi
- Ôn lại bài hát: Mời bạn ăn
- Chơi tự do.
	-  Kể chuyện Mỗi người một việc

-   Nghe hát: Đôi bàn chân
- Chơi tự do.

	- Kể chuyện: Cái áo của Thỏ con
- Nêu gương bé ngoan.

- Chơi tự do.
	- Ôn lại bài hát đã học 

- Trò chuyện về  tên lớp học, các bạn trong lớp.

- Chơi tự do.                          

	Tuần 3: Trang phục của bé
	- Ôn bài thơ “Trang phục” 

- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan.
- Chơi tự do.
	-  Làm quen với bài thơ: Thời trang
- Nghe hát: Khúc hát đôi bàn tay
- Chơi tự do.
	- Kể chuyện trẻ nghe: Chiếc áo ấm
- LQ bài thơ: “Trang phục của       bé” 

- Chơi tự do.
	- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan.

·  Đọc bài thơ: Chiếc mũ nhỏ xinh
- Chơi tự do
	- Kể chuyện: Ba người bạn
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.

- Chơi tự do.
	- Đọc cho trẻ nghe bài thơ: Găng tay và mũ
- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan.
- Chơi tự do.                          


VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

                                                             NHÁNH 1 “BÉ VUI TRUNG THU”
Thứ 2 ngày 29/ 09/ 2025
Hoạt động học: PTTC: Đi bước qua vật cản.

I. Mục đích yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ biết đi bước qua vật cản.
- Trẻ được tự do bày tỏ ý kiến, giáo viên tôn trọng, sở thích, khả năng riêng của mỗi trẻ.
- Trẻ nhớ tên vận động.  Biết chơi trò chơi vận động.

* Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý có chủ định và khả năng định hướng trong không gian.

- Rèn sự khéo léo, nhanh nhẹn, tính kiên trì. Dạy trẻ các kĩ năng chơi trò chơi vận động.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động. Tập trung chú ý hợp tác với bạn khi tham gia luyện tập.

II. Đồ dùng dạy và học

* Đồ dùng của cô:
- Sàn tập sạch sẽ, xắc xô,vạch xuất phát,vạch đích.
- Trang phục của cô gọn gàng. Máy tính nhạc bài hát: “Chiếc đèn ông sao”

* Đồ dùng của trẻ:
-  Rổ bóng bay. Trang phục gọn gàng 
III. Tiến hành hoạt động dạy và học

* Ổn định tổ chức: Trò chuyện với trẻ giới thiệu bài học.
Hoạt động 1: Khởi động

- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp đi các kiểu đi, đi nhanh, đi chậm, cúi khom lưng ... và về đội hình 3 hàng dọc.
Hoạt động 2: Trọng động

* Tập BTPTC:Tập các động tác: Tay – vai, chân, bụng – lườn, bật. Tập 2 lần 4 nhịp kết hợp nhạc thể dục. Tập nhấn mạnh động tác chân. 

* Hướng dẫn vận động cơ bản: “Đi bước qua vật cản”.

- Cho trẻ vận động theo kinh nghiệm của trẻ.(Trẻ được tự do lựa chọn cách thực hiện, giáo viên tôn trọng ý kiến của trẻ).
- Cô giới thiệu vận động. Yêu cầu trẻ đứng về đội hình 2 hàng dọc và quan sát cô tập mẫu.

- Lần 1: Không phân tích, cho trẻ nhận xét.

- Lần 2: Kết hợp phân tích động tác:

+ TTCB: Đứng tự nhiên sát vạch xuất phát, chân không giẫm vào vạch, mắt nhìn thẳng về phía trước.

+ TH: Khi có hiệu lệnh đi nhẹ nhàng, đến vật cản thì bước 1 chân qua sao cho chân không chạm vào vật cản, sau đó bước chân còn lại qua, cứ như thế đi cho hết qua 3 vật cản rồi đi về cuối hàng đứng.
- Lần 3: Cô tập mẫu lần 3 kết hợp nhấn mạnh yêu cầu của vận động là đi khéo bước qua vật cản mà chân không chạm vào.
* Thực hành trải nghiệm: 
+ Lần 1: Lần lượt 2 trẻ lên tập. Cô sửa sai, tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ, động viên trẻ
+ Lần 2: Tăng vật cản. Cho lần lượt 4 trẻ lên thực hiện.

+ Lần 3: Cho trẻ đi nối tiếp nhau.

- Sau mỗi lần tập cô quan sát, nhận xét, động viên trẻ. Hỏi trẻ tên vận động?

*  TCVĐ: Chuyền bóng: Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ chơi 2 -3 lần.

Hoạt động 3: Hồi tĩnh, kết thúc tiết học

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, thư giãn trong phòng học.
* Kết thúc tiết học: Cô tuyên dương, động viên, khuyến khích, nhắc nhở trẻ.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:
Thứ 3 ngày 30/ 09/ 2025
Hoạt động học: PTNN: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: “Rước đèn tháng tám”. TG: Nguyễn Lê Phương Trinh.

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp bài thơ. 

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, sử dụng đúng từ đủ câu, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ.

- Rèn kỹ năng phát âm chuẩn, không ngọng.
- Trẻ biết chia sẻ, ý kiến và cảm nhận của mình.
3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú đọc thơ, tích cực tham gia hoạt động.
- Trẻ chia sẻ tình cảm, vui vẻ khi đón Tết Trung thu, biết chia sẻ niềm vui cùng bạn bè.
II. Đồ dùng dạy và học

1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát: “Rước đèn dưới trăng.”
- Tranh có nội dung bài thơ.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Đèn ông sao đủ cho trẻ chơi trò chơi.

III. Tiến hành hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức:

- Cô cùng trẻ nghe hát bài "Rước đèn dưới trăng"

- Hỏi trẻ tên bài hát? Bài hát nói về cái gì?

- Cô giới thiệu chiếc đèn ông sao cũng được nhắc đèn trong bài thơ “Rước đèn tháng tám”. TG: Nguyễn Lê Phương Trinh.

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc thuộc thơ

- Cô đọc lần 1: Kết hợp ánh mắt cử chỉ.

- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nhắc đến đèn ông sao, đèn cá chép có rất nhều màu sắc được các bạn nhỏ cầm trên tay đi để rước đèn trong đên trung thu, các bạn nhỏ hát vang, múa ca rất là vui vẻ để đón chị Hằng xuống chơi đấy.

- Giảng giải từ khó: “Muôn màu”: Nhiều màu sắc khác nhau.

- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa theo nội dung bài thơ.

* Dạy trẻ đọc thuộc thơ.    

- Cho cả lớp đọc 2-3 lần.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ

* Đàm thoại nội dung bài thơ: (Trẻ tự tin, mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô, chia sẻ ý kiến của mình.)
- Tên bài thơ? Bài thơ do ai sáng tác?

- Bài thơ nói về ngày gì?
- Các bạn đã cầm gì khi đi rước đèn? 

- Các bạn nhỏ cảm thấy như thế nào khi được đi rước đèn?

( Nếu trẻ không trả lời được cô tiếp tục cho trẻ xem tranh minh hoạ bài thơ để gợi ý cho trẻ)

=> Giáo dục trẻ biết yêu thích ngày Tết Trung thu, biết chia sẻ niềm vui cùng bạn bè.
Hoạt động 3: Củng cố

- Cho trẻ gắn tranh theo nội dung bài thơ và đọc lại bài thơ.

- Trẻ vừa gắn tranh vừa đọc thơ. 

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Hướng trẻ tới giờ học sau.
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày.
Thứ 4 ngày 01/10/2025
PTTM: Dạy trẻ hát bài: “Rước đèn dưới trăng” - Sáng tác: Phạm Tuyên

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:

- Trẻ hát thuộc lời bài hát, hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm khi hát.

- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc. Cho trẻ quyền tự do lựa chọn tác phong biểu diễn.
2. Kỹ năng:

- Rèn ở trẻ khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phát triển các giác quan.
- Rèn trẻ hát to, rõ lời, đúng giai điệu bài hát.

- Rèn phong cách và tác phong biểu diễn.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.

II. Đồ dùng dạy và học.
1. Đồ dùng của cô:
- Máy vi tính nhạc bài hát: Rước đèn dưới trăng; Chiếc đèn ông sao
- Trang phục phù hợp, mũ chóp.

- Video về ngày tết trung thu

2. Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi đủ cho trẻ. Trang phục phù hợp, hoa, nơ, xắc xô, gõ gỗ, thanh la, gáo dừa.

III. Tiến hành

1. Ổn định tổ chức

- Cho trẻ xem video và trò chuyện về ngày tết trung thu.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát

- Cô cho trẻ hát theo khả năng của trẻ.

* Cô hát mẫu:

- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe không có nhạc.

- Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc, thể hiện ánh mắt nét mặt.

- Cô đọc lời bài hát. Cả lớp hát cùng cô 2-3 lần không nhạc.

- Cả lớp hát đến hết bài hát kết hợp với nhạc.

- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức. (Cho trẻ tự do lựa chọn tác phong biểu diễn. Tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ động viên trẻ).
- Hỏi trẻ tên bài hát? Tên tác giả?

Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc: Khiêu vũ theo nhạc

- Cô giớ thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi: Cô bật nhạc yêu cầu trẻ nhảy theo nhạc, tự tạo cho mình những vũ điệu độc đáo nhất nhạc nhanh trẻ vận động nhanh, nhạc chậm vận động chậm và khi nhạc dừng trẻ cũng phải dừng, đồng thời giữ nguyên tư thế như lúc đang nhảy. Và cứ thế, trò chơi tiếp tục, nếu nhạc dừng mà trẻ vẫn nhảy thì thua cuộc. Người thua cuộc sẽ nhảy lò cò
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. 
- Cô chú ý bao quát trẻ. 
- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.
Hoạt động 3: Hát nghe

- Cô giới thiệu bài hát: Vầng trăng cổ tích 
- Lần 1: Hát cho trẻ nghe theo nhạc.

- Lần 2: Hát và khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô. 

3. Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ.

IV. Đánh giá cuối ngày:
Thứ 5 ngày 02/ 10/ 2025
Hoạt động học: PTNT – Khám phá đèn ông sao (5E)
I. LĨNH VỰC HƯỚNG TỚI
Khoa học: Tên gọi, đặc điểm nổi bật của đèn ông sao và công dụng của đèn ông sao.
Công nghệ: Máy vi tính.
Kỹ thuật: Quy trình làm đèn ông sao.
Toán học: Hình dạng, màu sắc
Ngôn ngữ chữ viết: Nghe hiểu, biểu đạt
Kỹ năng của thế kỷ XXI: Bước đầu hợp tác, làm việc nhóm.
II. NGUYÊN VẬT LIỆU
- Đèn ông sao.
- Các đồ dùng cho trẻ thực hiện: Giấy màu, giấy trắng, bút dạ, hồ dán, que, ống hút...

- Nhạc bài hát: “Rước đèn dưới trăng”

III. CÁCH TIẾN HÀNH

E1- Thu hút

- Trẻ tự tin, mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô, chia sẻ ý kiến của mình.
- Cô cho trẻ hát bài: “Rước đèn dưới trăng”

- Đặt câu hỏi thăm dò kiến thức của trẻ:

+ Cô con mình vừa hát bài gì thế? Khi nào nghe thấy bài này? 
+ Tay cô cầm cái gì đây nhỉ?
- Cho trẻ tìm hiểu về đèn ông sao.
E2 + E3. Khám phá + Giải thích

- Chia lớp thành 3 nhóm
- Cho trẻ lựa chọn và khám phá đèn ông sao.
- Cô đặt câu hỏi thăm dò, gợi mở, kích thích, trẻ chia sẻ khám phá.
+ Theo con  đèn ông sao có đặc điểm gì? 

+ Hình dạng của đèn ông sao như thế nào?

+ Đèn ông sao gồm có những phần nào?

+ Màu sắc của đèn ông sao như thế nào?

+ Đèn ông sao dùng để làm gì?
+ Con thường sử dụng đèn ông sao vào những dịp nào?
+ Để đèn ông sao sử dụng được bền thì các con phải làm gì?
Bảng ghi chép kết quả khám phá đèn ông sao
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- Trẻ chia sẻ những điều trẻ khám phá được.
- Trẻ học cách quản lý bản thân, hợp tác và tôn trọng bạn.
E4- Mở rộng
- Cho trẻ xem video một số loại đèn ông sao khác trên máy vi tính.

- Cho trẻ đi rước đèn xung quanh lớp – cô mở hát bài: “Rước đèn dưới trăng” 
E5- Đánh giá

- Cô đánh giá quá trình trẻ thực hiện.

+ Hôm nay các con khám phá đèn ông sao, các con thấy như thế nào?

+ Được đi rước đèn các con có thích không?

+ Chúng mình có thể chia sẻ cho em, các bạn khác công dụng của đèn ông sao.
=> Trẻ không chỉ nhận biết được đồ dùng nguy hiểm mà còn nhận diện cảm xúc, quản lý hành vi, hợp tác nhóm và đưa ra quyết định an toàn.
* Kết thúc tiết học: Cô khuyến khích động viên trẻ.

IV. Đánh giá cuối ngày:
Thứ 6 ngày 03/ 10/ 2025.
Hoạt động học: PTTM: Dán trang trí đèn ông sao.

I. Mục đích yêu cầu

* Kiến thức

- Trẻ biết xé, bôi hồ và dán trang trí đèn ông sao. Biết phối hợp màu sắc hài hòa.
- Trẻ biết bày tỏ cảm xúc của mình qua màu sắc.
* Kỹ năng

- Rèn kỹ năng xé, phết hồ và dán. Rèn kỹ năng lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định.

- Kĩ năng  quan sát,  phân công nhiệm vụ và hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, tư duy  làm việc theo nhóm.

- Trẻ biết chia sẻ giấy màu với bạn, khen ngợi, động viên bạn. 
* Thái độ

- Trẻ biết giữ gìn, yêu quý sản phẩm tạo ra. 

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.

II. Đồ dùng dạy và học

* Đồ dùng của cô
- Tranh mẫu của cô: 2 mẫu đèn ông sao được trang trí khác nhau.
- Giá treo sản phẩm. Giấy màu, hồ dán, khăn lau tay. Nhạc bài hát “ Chiếc đèn ông sao”

* Đồ dùng của trẻ

- Bàn, ghế ngồi đủ cho trẻ.

- Giấy màu, hồ dán, khăn lau tay, tranh rỗng hình đèn ông sao in trên giấy A4
III. Tiến hành hoạt động dạy và học

1. Ôn định tổ chức:

- Cô trò chuyện với trẻ về Tết Trung thu.

- Cô giới thiệu bài học.

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Quan sát mẫu tranh

- Cô dành thời gian cho trẻ quan sát.

- Cho trẻ quan sát, nhận xét về màu sắc, hình dáng họa tiết trang trí. Cô gợi mở để trẻ lựa chọn, gọi tên cho sản phẩm.

- Hỏi trẻ: Con thấy đèn này được trang trí như thế nào? Màu sắc như thế nào?
- Trẻ biết liên hệ màu sắc với cảm xúc của bản thân.
- Để trang trí chiếc đèn này cô đã làm như thế nào?

Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ dán trang trí cái váy.

* Hướng dẫn trẻ thực hiện:

- Trẻ lấy đồ dùng về chỗ thực hiện.

- Con định trang trí như thế nào?

- Con chọn giấy màu gì để trang trí.

+ Lần 1: Vừa làm vừa hướng dẫn trẻ: Cô lấy giấy màu, xé nhỏ, bôi keo vào mặt trái rồi dán lên từng cánh của đèn ông sao. Sau khi dán xong thì lau tay vào khăn cho sạch sẽ.

+ Lần 2: Vừa làm vừa hỏi trẻ: 

- Con đang làm gì? Con chọn giấy màu gì?

- Con bôi kẻo vào mặt nào?

- Con dán giấy vào đâu?

* Trẻ thực hiện:

- Trẻ lấy đồ dùng về chỗ thực hiện.

- Trong khi trẻ thực hiện, cô bao quát, giúp trẻ khi cần thiết.

Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm

- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm.
- Con trang trí được bức tranh gì? Con thích nhất bài của bạn nào? 
Trẻ được bày tỏ cảm xúc của bản thân về sản phẩm tạo hình.
- Cô nhận xét  nhắc nhở, động viên trẻ.
* Kết thúc tiết học: Cô cho trẻ hát bài hát “ Chiếc đèn ông sao”.

IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:

Thứ 7 ngày  04/ 10/ 2025.
PTNN – Ôn bài thơ: “Rước đèn tháng tám”. TG: Nguyễn Lê Phương Trinh.
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
*. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả.

- Trẻ thuộc lòng bài thơ, đọc to, rõ lời bài bài thơ.
*. Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kỹ năng đọc to, rõ ràng, diễn cảm.

- Rèn kĩ năng nghe, hiểu và trả lời câu hỏi.

 *.Thái độ:

- Trẻ hứng thú tích cực trong giờ học.

- Trẻ biết yêu quý bạn bè.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô: 

-Tranh vẽ có nội dung về bài thơ.

- Máy tính nhạc bài: “Rước đèn dưới trăng”

- Video clip bài thơ.

- Dụng cụ âm nhạc; Sắc xô, trống, thanh la...

2. Đồ dùng của trẻ:
 - Ghế ngồi đủ cho trẻ.

III. Tiến hành hoạt động dạy và học.

1. Ổn định tổ chức:

-TC: “Tìm ai,Tìm ai” 

- Cô đọc mấy câu thơ cho trẻ đoán đó là bài thơ gì?
2.Nội dung:

Hoạt động 1: Đọc mẫu – đàm thoại nội dung bài thơ.

- Cả lớp đọc lại bài thơ.

- Cô đọc kết hợp với tranh minh họa.

+ Đàm thoại:

 - Cô vừa đọc bài thơ gì?  
- Con có biết Trung thu diễn ra vào ngày nào không?
- Các bạn đã làm gì trong ngày tết trung thu?

- Con thích đèn lồng hình gì?

- Khi rước đèn các bạn nhỏ cảm thấy như thế nào?
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
Hoạt động 2:  Dạy trẻ đọc thơ .

 - Cả lớp đọc diễn cảm bài thơ  cùng  cô 2-3 lần(Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô dạy trẻ đọc thơ kết hợp dụng cụ.

- Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân đọc dưới nhiều hình thức.

- Cô giới thiệu đọc theo nhạc.

Hoạt động 3: Củng cố.

- Cô và trẻ hát bài “Rước đèn dưới trăng”.

- Lần 2 cô hát trẻ hưởng ứng cùng cô.

Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học sau.

* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

	GVCN

Nguyễn Thị Mai
	TỔ TRƯỞNG CM

Bùi Thị Mến
	HIỆU PHÓ CM DUYỆT

Lưu Thị Thắm


Hình dạng

















Công dụng


��
��
�
Rước đèn�
Trang trí�
�









Đèn ông sao


   �





Màu sắc


                  





            





Đặc điểm, cấu tạo


� �   �








